	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : LỊCH SỬ 6 - TIẾT 18
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày KT: 4/12/2017


                                                                
I. Mục tiêu cần đạt 
1. Kiến thức: 
Kiểm tra kiến thức lịch sử thông qua các nội dung:
- Văn hóa cổ đại
- Thời đại dựng nước Văn Lang- Âu Lạc.
2. Kĩ năng:
 Rèn cho HS kĩ năng trình bày, giải thích và đánh giá vấn đề lịch sử
3. Thái độ :
- Học sinh có ý thức yêu thích môn học.
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.
II. Ma trận đề kiểm tra:

	

Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổngsố câu/số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	- Văn hóa cổ đại .
	 
C1,3,4(I)
1.5 đ
	

	

	
C1a (II)
3.0đ
	

	

	

	
C1b
(II)
1.0đ
	

4/ 5.5 đ

	- Thời đại dựng nước Văn Lang- Âu Lạc.

	
C2(I)
0,5 đ
	
C2a
(II)
3.0đ
	
	

	

	
C2b
(II)
1.0đ
	

	

	

2/ 4.5 đ

	Tổng
	5đ
	3 đ
	1đ
	1đ
	6/10.0 đ
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Phần I. Trắc nghiệm: (2 điểm)  
Ghi lại chữ cái  đứng trước những đáp án đúng
Câu 1: Chữ số 0 là phát minh của người
A.Ai Cập                    B.Lưỡng Hà                    C.Trung Quốc                    D.Ấn Độ
Câu 2: Kinh đô của nhà nước Văn Lang ở
A.Sơn Vi ( Phú Thọ)                                              B. Lâm Thao ( Phú Thọ)
C. Đoan Hùng ( Phú Thọ )                                     D. Bạch Hạc ( Việt Trì- Phú Thọ)
Câu 3: Đấu trường Cô-li-dê là công trình kiến trúc nổi tiếng ở
A.Ai Cập                   B.Lưỡng Hà                     C.Rô-ma                             D.Hi Lạp
Câu 4: Hệ thống chữ cái a, b, c… là phát minh vĩ đại của người
A. Trung Quốc và Ấn Độ                                        B. Rô-ma 
C. Hi Lạp                                                                 D. Ai Cập và Lưỡng Hà
Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a.Nêu những hiểu biết của em về những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây?
b.Theo em những thành tựu của các quốc gia cổ đại có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của khoa học- kĩ thuật ngày nay?
Câu 2: ( 4 điểm)
a.Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang?
b. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang?

HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ( ĐỀ 1)

Phần I. Trắc nghiệm (2điểm)
Mỗi câu trả lời đúng , đủ được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	D
	C
	B,C



Phần II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1(4 điểm)
a. Những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây: (3 điểm)
- Biết làm lich dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời, chính xác hơn: 1 năm có 365 ngày và 6 giờ, chia thành 12 tháng. Đó là dương lịch (0,75đ)
- Sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,c,…, gọi là hệ chữ cái La-tinh, đang được dùng phổ biến hiện nay (0,75đ)
- Các ngành khoa học: (0,75đ)
+ Phát triển cao, đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này.
+ Một số nhà khoa học nổi tiếng trong các lĩnh vực: Ta-lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít ( Toán học); Ac-si-mét( Vật lí); Pla-tôn, A-ri-xtốt( Triết học); Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít( Sử học)…
- Kiến trúc và điêu khắc với nhiều công trình nổi tiếng như: đền Pác-tê-nông ở A-ten, đấu trường Cô-li-dê ở Rô- ma, tượng Lực sĩ ném đĩa, thần Vệ nữ Mi-lô,…(0,75đ)
b.( 1 điểm)
- Những thành tựu của các quốc gia cổ đại có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự phát triển khoa học kĩ thuật ngày nay. (0,5đ)
- Những thành tựu đó vẫn được học và ứng dụng  trong cuộc sống. (0,5đ)
Câu 2 (4 điểm)
a.Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang ( 3 điểm)

Lạc tướng
( bộ )


Lạc tướng
( bộ)
Bồ chính
( chiềng, chạ)
Bồ chính
( chiềng, chạ)
Bồ chính
( chiềng, chạ)
Bồ chính
( chiềng, chạ)
Hùng Vương
Lạc hầu- Lạc tướng
( trung ương)


b. ( 1 điểm)
- Tổ chức bộ máy nhà nước còn sơ khai, đơn giản, chưa có luật pháp và quân đội.(0,5đ)
- Mối quan hệ giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới còn gần gũi, mang tính cộng động. (0,25đ)
- Đánh dấu bước chuyển sang xã hội có giai cấp và nhà nước. (0,25đ)


	BGH duyệt





Hoàng Thị Tuyết

	Tổ/Nhóm trưởng CM





Lê Thị Hồng Đăng
	Người ra đề





Đỗ Thị Quyên
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Phần I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước những đáp án đúng
Câu 1: Chữ tượng hình là loại chữ viết đầu tiên của người
A. Lưỡng Hà cổ đại                                       B. Trung Quốc cổ đại
B. Ai Cập cổ đại                                            D. Ấn Độ cổ đại
Câu 2: Cây trồng chính của cư dân Văn Lang là
A. Cây lúa nước                                       B. Cây khoai, đậu, cà, bầu, bí
C. Cây ăn quả                                          C. Cây lương thực và cây ăn quả
Câu 3: Kim tự tháp ở Ai Cập là
A. Những ngôi mộ bằng đá vĩ đại
B. Nơi chứa thi hài của các Pha-ra-ông
C. Nơi vui chơi, giải trí của các Pha-ra-ông
D. Nơi để mộ giả của các Pha-ra-ông
Câu 4: Đấu trường Cô-li-dê là công trình kiến trúc nổi tiếng ở
A. Ai Cập                     B. Lưỡng Hà                   C. Rô-ma                     D. Hi Lạp
Phần II. Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1: ( 4 điểm)
a. Nêu những hiểu biết của em về những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông?
b. Theo em những thành tựu của các quốc gia cổ đại có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của khoa học- kĩ thuật ngày nay?
Câu 2: ( 4 điểm)
a. Trình bày sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước ?
b. Em có suy nghĩ gì về vai trò của nghề nông trồng lúa nước trong cuộc sống hiện nay?

[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ( ĐỀ 2 )

Phần I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng , đủ được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	A,B
	C



Phần II. Tự luận  ( 8 điểm)
Câu 1(4 điểm)
a. Các thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Đông: (3điểm )
- Biết làm lịch và dùng lịch âm: 1 năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày; biết làm đồng hồ đo thời gian bằng bóng nắng mặt trời. (0,75đ)
- Sáng tạo chữ viết, gọi là chữ tượng hình ( vẽ mô phỏng vật thật để nói lên ý nghĩa của con người); viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, trên thẻ tre, trên các phiến đất sét…(0,75đ)
- Toán học: phát minh ra phép đếm đến 10, các chữ số từ 1 đến 9 và số 0, tính được số Pi bằng 3,16. (0,75đ)
- Kiến trúc: các công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà… (0,75đ)
b. ( 1 điểm)
- Những thành tựu của các quốc gia cổ đại có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự phát triển khoa học kĩ thuật ngày nay.(0,5đ)
- Những thành tựu đó vẫn được học và ứng dụng  trong cuộc sống.(0,5đ)
Câu 2( 4 điểm)
a.Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước ở nước ta: ( 3 điểm)
- Nước ta là  một trong những quê hương của cây lúa hoang (0,75đ)
- Với công cụ ( đá, đồng ), cư dân Việt cổ sống định cư lâu dài ở đồng bằng, ven sông lớn, họ đã trồng được nhiều loại rau, củ đặc biệt là cây lúa. Nghề nông trồng lúa nước ra đời. ( 0,75đ)
- Cây lúa trở thành cây lương thực chính ở nước ta. (0,75đ)
- Nghề nông nguyên thủy ra đời, gồm hai nghành chính là trồng trọt và chăn nuôi. 
                                                                                                                        (0,75đ)
b. ( 1 điểm)
- Nghề nông trồng lúa nước có vai trò quan trọng trong cuộc sống ngày nay. (0,5đ)
- Cung cấp nguồn lương thực nuôi sống xã hội.(0,25đ)
- Góp phần phát triển kinh tế toàn diện.(0,25đ)
	BGH duyệt




Hoàng Thị Tuyết
	Tổ trưởng CM




Tô Thị Kim Thoa
	Người ra đề




Đỗ Thị Quyên


                 


